
         BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP     

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Nêu vai trò của xinap trong sự truyền xung thần kinh trong 1 cung phản xạ.
- Nêu được sự mã hoá các thông tin và quá trình giải mã của trung ương thần kinh, cho được ví dụ về mã hoá thông tin thần kinh.
2. Kĩ năng

- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích hình, thảo luận nhóm và làm việc độc lập.

- Phát triển khả năng tư duy, so sánh, tổng hợp, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.

- Hoạt động nhóm: sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ

-  Thấy được bản chất của dẫn truyền thần kinh qua các tế bào thần kinh.
4. Năng lực hướng tới

- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, suy luận lý thuyết; thiết kế và thực hiện theo phương án thí nghiệm, dự đoán; phân tích, khái quát hóa rút ra kết luận khoa học; đánh giá kết quả và giải quyết vấn đề. Năng lực tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
- Năng lực chuyên biệt: Quan sát tranh hình rút ra kiến thức.
II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên: Sách giáo viên, SGK, hình ảnh trực quan. 
2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu bài 30 và đặt những câu hỏi về vấn đề mà bản thân chưa hiểu, trả lời CH lệnh và các CH sau bài học. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
2. Hoạt động khởi động
GV: Đặt vấn đề: Khi kích thích (tác động) ở một điểm bất kì trên sợi trục thần kinh, xung thần kinh có thể truyền đi theo cả hai chiều, nhưng trong 1 cung phản xạ chỉ truyền theo một chiều qua xinap. Vì sao? Vào bài mới.

Kiến thức 1: Tìm hiểu khái niệm và cấu tạo của xinap 
a. Mục đích: 
- Giúp HS tìm hiểu được nội dung khái niệm và và cấu tạo của xinap.
Nội dung:
* Khái niệm Xinap: xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với các tế bào khác như: tế bào cơ, tế bào tuyến … có vai trò dẫn truyền xung thần kinh.
* Cấu tạo xinap:
 - Xinap gồm màng trước, màng sau, khe xinap và chuỳ xinap. Chùy xinap có các bọc chứa chất trung gian hóa học.

- Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axêtincôlin và norađrênalin.

* Vai trò: dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ.
b. Cách thức hoạt động:

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi.
+ Xináp là gì? Có những kiểu xináp nào.
GV nhận xét, bổ sung → kết luận. 
GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan sát hình 30.2 trả lời câu hỏi.
+ Có mấy loại xináp, là những loại nào?

+ Trình bày cấu tạo xináp hóa học.
+ Nêu đặc điểm của xináp hóa học.

HS nghiên cứu SGK, quan sát hình thảo luận trả lời câu hỏi.

GV nhận xét, bổ sung → kết luận
Kiến thức 2: Tìm hiểu về quá trình truyền tin sang xinap
a. Mục đích: 
- Giúp HS tìm hiểu nội dung kiến thức cơ chế truyền tin sang xinap.
Nội dung:
*Quá trình truyền tin qua xináp gồm 3 giai đoạn:
- Xung thần kinh lan truyền đến chùy xi náp và làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp.
- Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học đi qua khe xi náp đến màng sau.
- Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xináp làm xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động hình thành lan truyền đi tiếp. 

b. Cách thức hoạt động:
GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan sát hình 30.3 trả lời câu hỏi?
+ Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra ntn?
+ Tại sao tin được truyền qua xináp chỉ theo một chiều, từ màng trước ra màng sau mà không theo chiều ngược lại?

HS nghiên cứu SGK, quan sát hình thảo luận trả lời câu hỏi.

GV nhận xét, bổ sung → kết luận.
4. Hoạt động luyện tập
Câu 1: Xináp là diện tiếp xúc giữa

A. tế bào cơ với tế bào tuyến hoặc giữa tế bào cơ với tế bào khác.

B. tế bào tuyến với tế bào tuyến hoặc giữa tế bào tuyến với tế bào khác.

C. tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc giữa tế bào thần kinh với tế bào khác.


D. tế bào cơ với tế bào cơ hoặc giữa tế bào cơ với tế bào khác.
Câu 2: Mỗi xináp hóa học gồm các thành phần chính theo trình tự là

A. khe xináp, màng trước xináp, chuỳ xináp, màng sau xináp.

B. màng trước xináp, chuỳ xináp, khe xináp, màng sau xináp.

C. màng sau xináp, khe xináp, chuỳ xináp, màng trước xináp.


D. chuỳ xináp, màng trước xináp, khe xináp, màng sau xináp.
Câu 3: Trong quá trình truyền xung điện qua xináp, ion Ca2+ có vai trò

A. tạo môi trường thích hợp để các chất trung gian hoá học hoạt động. 

B. xúc tác sự tổng hợp chất trung gian hoá học.

C. tăng cường tái phân cực ở màng trước xináp.


D. gắn bóng chứa chất trung gian hoá học vào màng trước xináp và vỡ ra.
Câu 4: Các bóng chứa chất trung gian hóa học bị vỡ là do tác động của in nào sau đây?

A. K+ .


B. Na+.

C. Ca2+.

D. SO42- .
Câu 5: Chất trung gian hoá học trong bóng xináp phổ biến nhất ở thú là

A. axêtyncôlin và đôpamin.


B. axêtyncôlin và sêrôtônin.

C. sêrôtônin và norađrênalin.


D. axêtyncôlin và norađrênalin.
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